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BIỂU MẪU LẤY THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

	1.  THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

	TÊN NHÀ SẢN XUẤT/NHÓM SẢN XUẤT 
(sau đây gọi là Cơ sở)

 Name of Applicant 
	Tên tiếng Việt / in Vietnamese: 

	
	Tên tiếng Anh / in English:

	Trụ sở
/ Head Office  
	

	Địa điểm thuộc phạm vi chứng nhận
/ Site(s) to be audited
	1                                                                                   
2.

3.

	Địa điểm không thuộc phạm vi chứng nhận/ Site(s)not to be audited
	1.

2.

3.

	Số diện tích chứng nhận

	

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Organisation’s Representative
	Họ và tên / Full Name: 

	
	Chức vụ / Position: 

	
	Tel:
	Fax:
	Email:

	NGƯỜI LIÊN HỆ
Contact Person
	Họ và tên / Full Name: 

	
	Chức vụ / Position: 

	
	Tel: 
	Fax:
	Email: 

	HÌNH THỨC SỞ HỮU

Type of Business
	( Quốc doanh / State Owned
	( Tư nhân / Private

	
	( Cổ phần / Joint Stock
	( Liên doanh / Joint Venture

	
	( Hợp danh / Partnership
	( Trách nhiệm HH / Limited

	
	( Nước ngoài / Foreign
	( HTX / Cooperatives

	
	( Tổ nhóm / Group
	( Thành phần khác / Other

	2.  THÔNG TIN CHỨNG NHẬN / CERTIFICATION INFORMATION

	TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN

Standard  of Certification
	( Organic    ( USDA (NOP)   ( EU   (IFOAM   ( CANADA    ( PGS   ( Khác…………….
( VietGAP (trồng trọt)

( VietgHap (chăn nuôi)  

	
	( Tiêu chuẩn khác / Other:  ..................................

	LOẠI HÌNH 

CHỨNG NHẬN

Type of Certification
	( Chứng nhận lần đầu / Initial  

	
	( Chứng nhận mở rộng / Extension  

	
	( Chứng nhận lại / Renewal

	PHƯƠNG THỨC  CHỨNG NHẬN/ Option of Certification
	( Một trang trại / Individual Producer
	(  Gồm 1 địa điểm nuôi trồng tập trung / Single site

	
	
	(  Gồm ...... địa điểm nuôi trồng rải rác nhưng chưa có hệ thống quản lý chất lượng/ Multi-site without QMS

	
	
	(  Gồm ...... địa điểm nuôi trồng rải rác và có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn .............................../ Multi-site with QMS 

	
	( Nhóm trang trại, số thành viên và số địa điểm / Producer Group, no. of members & sites
	(  Gồm .......... thành viên chính thức (theo danh sách đính kèm) / Number of oficial members (see attached list)  

	
	
	(  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn / Standard of QMS   ..............................................

	
	
	(  Tổng số địa điểm sản xuất của tất cả các thành viên trong nhóm là / Total number of production sites of all members ...........

	
	
	(  và khoảng cách xa nhất là / and maximum distance between them is ... ........km và thời gian di duyển ước tính / and estimated time for travel is .................. h.

	SẢN XUẤT/SỞ HỮU SONG SONG / Parallel production/ownership
	( Sản xuất song song sản phẩm được chứng nhận và không chứng nhận (không cùng loài) trên cùng một địa điểm / Parallel production of certified and non-certified in one site

( Sản xuất song song sản phẩm được chứng nhận và không chứng nhận tại các địa điểm khác nhau / Parallel production of certified and non-certified in different sites

( Sở hữu song song / Parallel ownership

   

	HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN/

Process scope of certification
	(  Bao gồm hoạt động xử lý, bao gói sau thu hoạch / Including post harvest treatment and packaging

(  Bao gồm hoạt động thầu phụ / Including sub-contracted activities

(  Bao gồm hoạt động sản xuất giống cây trồng / Including production of plant propagation materials

(  Bao gồm hoạt động sản xuất thức ăn / Including production of feed

	SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

ProductScope of Certification
	TRỒNG TRỌT
Crop Based
	(  Rau quả / Fruit & Vegetable 
	( Cây lương thực / Combinable Crops

	
	
	(  Chè / Tea
	( Hoa, cây cảnh / Flower & Ornamentals

	
	
	(  Cà phê / Coffee 
	

	
	CHĂN NUÔI

Livestock  Based
	(  Lợn / Pig
	( Gia cầm và gà tây / Poultry & Turkey

	
	
	(  Vật nuôi lấy sữa / Dairy
	( Gia súc và cừu / Cattle and Sheep 

	
	THỦY SẢN 

Aquaculture Based
	(  Cá / Fish
	(  Động vật thân mềm / Molluse

	
	
	(  Giáp xác / Crutacea
	

	Thông tin khác liên quan đến sản phẩm chứng nhận/ Other infoformation concerning to products to be certified: (tích vào các lựa chọn thích hợp/ choose the relevant options)

	Đặc điểm sản phẩm
	( giống / propaganda material
· thương phẩm / commercial  

· biến đổi gien / GMO   

( có công nghệ xử lý, bảo quản, bao gói sau thu hoạch  / including post-havested activities 

( có bao gói cả sản phẩm không thuộc địa bàn áp dụng VietGAP/ Global GAP  /  packaging products come from non-certified to VietGAP or Global GAP 

( khác/ other …..  ………..     

	Đặc điểm vùng sản xuất
	( đã được quy hoạch/ in planned area    (  tạm thời / temporary 

( vùng độc lập / isolated area  

( xen kẽ với các trang trại nuôi trồng cây con khác / in junction with other farms  

( nằm cạnh các nguồn ô nhiễm / near by the polluted area

( nằm cạnh khu bảo tồn, vùng sinh cảnh / near by the reservation or conservation area
( khác / other   ……………………………...     

	Đặc tính giống
	(  hạt / seed   (cây con / seedlings    (gốc ghép / rootstocks    ( cành chiết  / cuttings             

( khác/ other   …………………………………………………………...    

( mua / purchased   ( tự gây  / self-produced   

	Đặc điểm canh tác hoặc nuôi trồng

	( thủy canh / hydroponic      ( nhà kính/ Green house   ( nhà lưới / net house 
( thâm canh / intensive        ( quảng canh / extensive                 

( luân canh / rotation           ( xen canh / intercroping      ( gối vụ / overlaping   

( nuôi nhốt / captive      (  nuôi thả / stocking      ( nuôi trong chuồng nhiều tầng  / reared in captivity stories
( nuôi trong lồng trên sông, trên biển / cages in the river or sea     ( khác/ other   ………..      

· tự chế biến thức ăn  / self-production of feed
· không sử dụng chất hóa học / no use of chemical 

( khác / other  ………..     


Hồ sơ kèm theo
· Giấy chứng nhận khu vực sản xuất nằm trong vùng quy hoạch

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất

· Giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký nuôi trồng

thủy sản hoặc Quyết định cho phép nuôi trồng thủy sản hoặc Giấy xác nhận cơ sở nuôi nằm trong danh sách quản lý của chính quyền địa phương

CHÚNG TÔI XIN XÁC NHẬN CÁC THÔNG TIN TRONG MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN LÀ ĐÚNG VỚI NHU CẦU THỰC TẾ CHỦA CHÚNG TÔI/ We declare that the statements made by us in this form are true and in need of us.
Ngày / Date
    Tháng / Month
Năm / Year

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN / AUTHORISED REPESENTATIVE

(Ký tên và Đóng dấu / Sign and Stamp)
Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho cộng sự của chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất hoặc phản hồi theo các cách như sau:

1. Trụ sở công ty TNHH SX-TM&DV Quyền Quý – 67 Hàn Thuyên, KP.3, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức Tp. HCM
2. Email: info@qnq.vn
3. Zalo/Hotline: 0917020212
�Điền tên của đơn vị muốn đăng ký chứng nhận:


Tổ/nhóm => ghi tên đại diện của  tổ/nhóm


Hợp tác xã => Hợp tác xã tên gì?


Công ty/cơ quan => Tên công ty/cơ quan?


Một cá nhân làm => tên của người đó


�Điền địa chỉ trụ sở của đơn vị muốn đăng ký chứng nhận


�Mục này có nghĩa là điền địa chỉ của trang trại (vùng đang sản xuất) muốn đăng ký chứng nhận


Ví dụ: trang trại nằm ở khu vực nào? 


Tổ/ấp/thôn/xóm, xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố


�Điền diện tích của vùng sản xuất muốn đăng ký chứng nhận


Ví dụ: 5 hecta, 10 hecta,…


�Người đại diện của cơ sở đăng ký chứng nhận. 


Ví dụ:


Tổ, nhóm => điền thông tin của tổ trưởng/nhóm trưởng


Hợp tác xã => điền thông tin của người đại diện hợp tác xã


Công ty, cơ quan => điền thông tin của giám đốc


Cá nhân => điền thông tin của chủ sở hữu trang trại





LƯU Ý: bên dưới mục này có thêm mục “Người liên hệ”


Hãy hiểu rằng: người liên hệ cũng có thể chính là người đại diện. Hoặc người liên hệ là người được ủy quyền/được giao phó để thực hiện việc liên lạc.


�Bôi vàng cụm từ phù hợp với cơ sở của bạn!


Cơ sở của bạn có hình thức sở hữu là gì?


�Nếu bạn chưa biết phải chọn loại tiêu chuẩn chứng nhận nào cho phù hợp, hãy tham khảo gợi ý dưới đây:


CHỨNG NHẬN HỮU CƠ


Muốn xuất khẩu hoặc để đáp ứng yêu cầu của đối tác thì sẽ đăng ký một trong các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế như:


Tiêu chuẩn Hoa Kỳ - USDA (NOP)


Tiêu chuẩn châu Âu – EU


Tiêu chuẩn Nhật Bản – JAS (hình thức này thường dùng trong trường hợp xuất khẩu cho Nhật hoặc làm cho người Nhật)


Note: Nếu thị trường xuất khẩu là các nước phương Tây thì nên chọn tiêu chuẩn USDA và EU. Trường hợp nếu chắc chắn muốn xuất sang Nhật thì hãy chọn tiêu chuẩn JAS (vì tiêu chuẩn này khá khắt khe và có nhiều đặc thù).


Nếu chỉ muốn làm theo tiêu chuẩn hữu cơ và áp dụng trong nước (không tính xuất khẩu) thì có thể đăng ký


Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam


Tiêu chuẩn VN thì có lợi thế hơn về chi phí và việc phí duy trì sau này!


CHỨNG NHẬN NÔNG SẢN AN TOÀN


Thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP (Việt Nam)


Thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn GlobalGAP (toàn cầu)


Hãy bôi vàng loại tiêu chuẩn mà bạn chọn! Nếu tiêu chuẩn bạn muốn đăng ký không nằm trong danh sách thi bạn vui lòng điền vào mục “KHÁC” nhé!


�Nếu đây là lần đầu tiên muốn làm chứng nhận


Chứng nhận lần đầu


Nếu đã từng chứng nhận rồi, và hiện tại muốn mở rộng diện tích, quy mô,…


Chứng nhận mở rộng


Nếu đã từng chứng nhận rồi, nhưng giấy phép chứng nhận hết hiệu lực


Chứng nhận lại


�Sản xuất cây giống?


Sản xuất quả?


Có xử lý hay bao gói sau thu hoạch không?


�Nếu chỉ muốn đăng ký trên cây trồng thì chọn một mục thích hợp ở “trồng trọt”.


Ví dụ: nếu là cây bưởi thì thuộc nhóm rau quả


�Hiện tại vùng sản xuất đang canh tác theo hình thức nào?





